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 II. NỘI KHOA  

1  314 Siêu âm ổ bụng x x x x x 

2  361 Hút nang bao hoạt dịch x x x  x 

3  363 Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm x x x  x 

 VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN  

4  2 Hào châm  x x x x x 

 XV. TAI MŨI HỌNG  

5  142 Cầm máu mũi bằng Merocel  x x x  x 

6  207 Chích áp xe quanh Amidan x x x  x 

7  218 Bơm thuốc thanh quản x x x  x 

 XVI. RĂNG HÀM MẶT  

8  213 Cắt lợi xơ cho răng mọc x x x  x 

9  227 
Hàn răng không sang chấn với 

GlassIonomer Cement 
x x x x x 

10  241 
Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng 

bám) 
x x x x x 

 XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

11  6 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc x x x  x 

Tổng số 11 kỹ thuật./. 
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